
STT Mã NCC Tên hiển thị NCC Tên Dịch vụ
Phí Payoo thu KH/gd 

thành công
VNĐ

1 EVNSG EVNHCMC Điện
2 EVNCPC Điện lực Miền Trung Điện
3 EVNSPC EVN Miền Nam Điện
4 EVNHN EVN Hà Nội Điện
5 EVNNPC EVN Miền Bắc Điện
6 SPT SPT Điện thoại cố định
7 SST Viễn thông ACT Điện thoại cố định
8 VNPT Vinaphone/VNPT Điện thoại cố định
9 MOBI Mobifone Điện thoại di động

10 VINASG Vinaphone/VNPT Điện thoại di động
11 SSC Ngôi Nhà Xanh (Học phí SSC) Học phí                                      7,500 

12 BMC
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Việt 
Nam Trực Tuyến (Học phí BMC)

Học phí                                      6,500 

13 YOYO YoYoSchool Học phí                                      5,000 
14 FPTSG FPT Telecom Internet
15 SPT SPT Internet
16 SST Viễn thông ACT Internet
17 VNPT Vinaphone/VNPT Internet
18 SCTVTHC SCTV Internet
19 BT Cấp nước Bến Thành Nước                                      3,000 
20 CL Cấp nước Chợ Lớn Nước                                      3,000 
21 CNNB Cấp nước Nhà Bè Nước                                      3,000 
22 CNTA Cấp nước Trung An Nước
23 CNTD Cấp nước Thủ Đức Nước                                      3,000 
24 CNTH Cấp nước Tân Hòa Nước                                      3,000 
25 GD Cấp nước Gia Định Nước                                      3,000 
26 PHT Cấp nước Phú Hòa Tân Nước                                      3,000 
27 CNHUE Cấp nước Huế Nước
28 CNDNAI Cấp nước Đồng Nai Nước
29 CNLK Cấp nước Long Khánh Nước
30 CNNTR Cấp nước  Nhơn Trạch Nước
31 DVCNDONGNAI DVXD Cấp nước Đồng Nai Nước
32 CNVT Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu Nước
33 CNPHUMY Cấp nước Phú Mỹ Nước

34 CNNTHONVT Nước Sạch Nông Thôn Vũng Tàu Nước

35 CNQN Cấp nước Quảng Nam Nước
36 CNCM Cấp nước Cà Mau Nước
37 CNDN Cấp nước Đà Nẵng Nước

38 CNNTHON
Xí Nghiệp Cấp Nước Sinh Hoạt 
Nông Thôn HCM

Nước                                      3,000 

39 SAIGONWATER Củ Chi - Saigon Water Nước
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40 CNBDUONG Cấp nước Bình Dương Nước
41 CNBTHUAN Cấp nước Bình Thuận Nước
42 CNCT Cấp nước Cần Thơ Nước
43 CNCANTHO2 Cấp nước Cần Thơ 2 Nước
44 CNTRANOC Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn Nước
45 CNBENTRE Cấp nước Bến Tre Nước
46 CNKT Cấp nước Kon Tum Nước
47 CNQB Cấp nước Quảng Bình Nước
48 CNDAKLAK Cấp nước Đắk Lắk Nước
49 CNDONGTHAF Cấp nước Đồng Tháp Nước
50 CNBPHUOC Cấp nước Bình Phước Nước
51 CNBACLIEU Cấp nước Bạc Liêu Nước
52 CNKH Cấp nước Khánh Hòa Nước
53 CNLONGAN Cấp nước Long An Nước
54 CNTIENGIANG Cấp nước Tiền Giang Nước
55 CNTRAVINH Cấp nước Trà Vinh Nước
56 CNTAYNINH Cấp nước Tây Ninh Nước
57 CNLAMDONG Cấp Nước Lâm Đồng Nước
58 CNAGIANG Điện Nước An Giang Nước
59 CNKGIA Cấp Nước Kiên Giang Nước
60 CNGL Cấp nước Gia Lai Nước
61 CNQUANGTRI Cấp nước Quảng Trị Nước
62 CNCRANH Cấp nước Cam Ranh Nước
63 VIWACO Cấp nước Viwaco - Hà Nội Nước                                      2,000 
64 CNSO3HANOI Nước số 3 Hà Nội Nước
65 CNHF Cấp nước Hải Phòng Nước
66 CN2HPHONG Cấp nước số 2 Hải Phòng Nước
67 CNCB Cấp nước Cao Bằng Nước
68 CNSL Cấp nước Sơn La Nước
69 CNHANAM Cấp nước Hà Nam Nước
70 HAWACO Nước sạch Hà Nội Nước
71 CNSONTAY Cấp nước Sơn Tây Nước
72 CNVTS Nước sạch VTS Nước                                      2,200 

73 CNTAYHANOI
WaDaco - Công ty nước sạch 
Tây Hà Nội

Nước

74 CNLAICHAU Cấp nước Lai Châu Nước
75 CNHUNGYEN Cấp nước Hưng Yên Nước
76 CNSO2HANOI Cấp nước số 2 Hà Nội Nước
77 CNBACGIANG Cấp nước Bắc Giang Nước
78 CNHATINH Cấp nước Hà Tĩnh Nước
79 CNHOABINH Nước sạch Hòa Bình Nước
80 CNVINHLONG Cấp nước Vĩnh Long Nước
81 CNLANGSON Cấp nước Lạng Sơn Nước
82 CNHUDS Nước sạch HUDS Nước
83 CNQNINH Cấp nước Quảng Ninh Nước
84 CNNGHEAN Nước sạch Nghệ An Nước
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85 CNDTTHANH Nước Đồng Tiến Thành Thủ Đô Nước

86 CNVINHPHUC Nước sạch Vĩnh Phúc Nước
87 CNHADONG Nước sạch Hà Đông Nước
88 CNNAMDINH Cấp nước Nam Định Nước
89 CNDBIEN Cấp nước Điện Biên Nước
90 CNTHOTNOT Cấp nước Thốt Nốt Nước
91 CNSOCTRANG Cấp nước Sóc Trăng Nước
92 CNMANGTHIT Cấp nước Mang Thít Nước
93 CNTHT Cấp nước T.H.T Nước
94 CNHAIDUONG Cấp nước Hải Dương Nước
95 NAGAOKA Cấp nước Ngọc Tuấn Nước
96 CNBACNINH Cấp nước Bắc Ninh Nước
97 CNGIATAN Cấp nước Gia Tân - Giwaco Nước
98 CNQUANGNGAI Cấp nước Quảng Ngãi Nước
99 CNNINHHOA Cấp nước Ninh Hòa Nước

100 CNBENLUC Cấp nước Bến Lức Nước
101 CNCANGIUOC Cấp nước Cần Giuộc Nước

102 CNSO1VINHPHUC Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc Nước                                      2,200 

103 CNTHANHTRUNG Nước sạch Thành Trung Nước
104 CNBACKAN Cấp nước Bắc Kạn Nước
105 CNTOCTIEN Cấp nước Tóc Tiên Nước
106 CNTHANHHOA Cấp nước Thanh Hóa Nước
107 CNSONHA Cấp nước Sơn Hà Nước
108 CNHUNGTHANH Cấp nước Hùng Thành Nước
109 CNMOCAY Cấp Nước Mỏ Cày Nước
110 CNDNPBACGIANG Cấp nước DNP Bắc Giang Nước
111 CNHAGIANG Cấp nước Hà Giang Nước
112 CNCANGIO Cấp Nước Cần Giờ Nước                                      3,000 
113 CNYENDUNG Cấp nước Yên Dũng Nước
114 CNHAUGIANG Cấp Nước Hậu Giang Nước
115 CNVNINH Cấp nước Vạn Ninh Nước

116 CNNTHAUGIANG Cấp Nước Nông Thôn Hậu Giang Nước

117 CNYENBAI Cấp nước Yên Bái Nước                                      2,200 
118 CNTHUTHUA Cấp nước Đô Thị Thủ Thừa Nước

119 CNTANMY Cấp Nước Tân Mỹ - Đồng Tháp Nước

120 CNNTLONGAN
Trung tâm Nước sạch Nông 
thôn Long An

Nước

121 CNHOANGLONG Cấp nước Hoàng Long Nước
122 CNHUYNHDE Cấp nước Huynh Đệ Nước
123 CNNGOCHAI Cấp nước Ngọc Hải Nước
124 SCTVTHC SCTV Truyền hình
125 VNPT Vinaphone/VNPT Truyền hình
126 KPLUS K+ Truyền hình
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127 AVG AVG (Truyền hình An Viên) Truyền hình
128 VTVC VTV Cab Truyền hình

129 HTVCTC
Chi nhánh Công Ty TNHH 
Thương Mại T.C

Truyền hình

130 HNURENCO Urenco Hà Nội Vệ sinh môi trường 
131 DNURENCO Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng Vệ sinh môi trường 
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